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Cập nhật ngày: 24-06-2026
 
 

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Cà Mau, ngày       tháng 6 năm 2026
 

DANH SÁCH
 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026

(Từ ngày 25/6/2026 đến ngày 25/9/2026)

 

STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

1.   Khách Sạn Thế Giới
MST: 8535994450-002

Số 13-15-17-19,
Phạm Ngọc Thạch,
phường Tân Thành,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

2.  
Hộ kinh doanh Nhà Khách Linh
Phương
MST: 2000550617

420, Trần Văn Thời,
phường Tân Thành,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

3.  
Hộ kinh doanh Nhà khách
Thanh Hà
MST: 8646707172-001

Ngô Quyền, phường
An Xuyên, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

4.  
Hộ kinh doanh Thanh Tùng 2
(Nhà Nghỉ Thanh Tùng 2)
MST: 8907150788-001

383C, Lý Thường
Kiệt, phường Tân
Thành, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

5.  
Hộ kinh doanh Khách Sạn
Phương 69
MST: 2001391672

73B, Nguyễn Tất
Thành, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

6.  
Công ty TNHH TMDV Khách
Sạn Hồng Đức
MST: 09618100970

59-61, Phạm Ngọc
Thạch, phường Tân
Thành, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

7.  
Công ty TNHH TMDV Mỹ Kim
Hotel
MST: 2001073068

171-173, Phạm
Ngọc Thạch,
phường Tân Thành,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

8.  
Công ty TNHH Nhà Hàng Ly Na
Khách Sạn Long Tỵ
MST: 8482668637-001

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

9.   Nhà khách Công Đoàn
MST: 1900650940

Số 182A/8, Trần
Phú, phường Bạc
Liêu, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

10.  
Công ty TNHH TMDV Khách sạn
Trần Vinh
MST: 095165000412

Số 331, Võ Thị Sáu,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

11.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Kim
Ngân
MST: 8041107451

Xã Gành Hào, tỉnh
Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

12.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Lê
Minh
MST: 1900266893

Số 1, Hùng Vương,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

13.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Phong
Loan
MST: 1900423578

Số 70, Trần Huỳnh,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

14.   Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Hải Âu
MST: 1900686665

Số 05 - 07, đường
30 tháng 4, phường
Bạc Liêu, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

15.  
Công ty TNHH Khách sạn Sen
Việt Bạc Liêu
MST: 827393840

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

16.  
Hộ kinh doanh Khách sạn Như
Toàn
MST: 1900250942-001

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

17.   Hộ kinh doanh Hotel Chí Hiếu
MST: 8306840191

Xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

18.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Mỹ
Châu
MST: 8211919069

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

19.   Hộ kinh doanh Khách sạn Song
Nhi
MST: 1900491232

Số 182-184,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát
QLHC

Công an cấp
xã
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

về
TTXH

20.  
Hộ kinh doanh Nhà trọ Thiên
Phúc
MST: 1900616925

Khóm 3, phường
Láng Tròn, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

21.  
Hộ kinh doanh Huỳnh Hiếu Duy
(Khách sạn Thành Khôi)
MST: 8600944533-001

Ấp 2, xã Phong
Thạnh, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

22.  
Hộ kinh doanh Khách sạn Song
Như
MST: 1900358336

Khóm 2, phường
Giá Rai, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

23.  
Hộ kinh doanh Nhà trọ Trương
Bích Phượng (Mỹ Xuyên 2)
MST: 1900438976-001

Số 797/7, Hoàng
Sa, khóm Bờ Tây,
phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

24.   Hộ kinh doanh Ánh Quang
MST: 1900109097-001

Số 40, Lê Duẩn,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

25.  
Hộ kinh doanh Huỳnh Đức
Mạnh (Khách sạn Kiều Trinh 2)
MST: 8868757583-001

Ấp 2, xã Phong
Thạnh, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

26.  

Chi nhánh Công ty TNHH quản
lý khách sạn Cosmo trực thuộc 
Công ty TNHH quản lý khách
sạn Cosmo
MST: 0314803985-001

Số 31A, đường Trần
Phú, Phường Bạc
Liêu, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

27.  
Công ty cổ phần du lịch Hồ
Nam Bạc Liêu (Resort Hồ Nam)
MST: 1900565269

Số 02, Trần Quang
Diệu, phường Bạc
Liêu, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

28.  
Hộ kinh doanh Khách sạn Sơn
Lâm
MST: 1900440573

Ấp 2, xã Phong
Thạnh, tỉnh Cà Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

29.  
Hộ kinh doanh Nhà trọ Thiên
Phúc
MST: 1900616925

Khóm 3, phường
Láng Tròn, tỉnh Cà
Mau

Ngành nghề
kinh doanh có
điều kiện

Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
QLHC
về
TTXH

Công an cấp
xã  

30.   Cửa hàng Gas Phan Thành
Nguyện
MST: 95088011846

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

31.   Cửa hàng Gas Cẩm Tiên
MST: 95064006776

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

32.   Cửa hàng Gas Võ Văn Tuấn
MST: 1900194705

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

33.   Cửa hàng Gas Phạm Thị Đang
MST: 95181000685

Xã Ninh Quới, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

34.  
Cửa hàng Gas Phan Phương
Bình
MST: 1900587456

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

35.   Cửa hàng Gas Nguyễn Văn Hận
MST: 95094003610

Xã Ninh Thạnh Lợi,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

36.   Cửa hàng Gas Đoàn Văn Thi
MST: 95078007681

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

37.  
Cửa hàng Gas Nguyễn Văn
Kháng
MST: 95074006793

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

38.   Cửa hàng Gas Tăng Tài
MST: 95080007753

Xã Ninh Quới, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

39.   Cửa hàng Gas Lê Hoàng Chư
MST: 1900583444

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

40.   Cửa hàng Gas Tửng
MST: 93067001437

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

41.   Cửa hàng Gas Đổ Thị Chậm
MST: 8348844695

Xã Hồng Dân, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

sát
PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

42.  
Phòng giao dịch Ngân hàng
Sacombank
MST: 0301103908-048

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

43.   Hotel Bích Trăm
MST: 8479019142

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

44.   Khách sạn Mai Hương
MST: 8565108692-001

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

45.   Nhà nghỉ Ngọc Trang
MST: 96085022416

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

46.  
Cửa hàng Gas Kim Tinh Petrol
CM03
MST: 2001315038

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

47.   Ngân hàng Agribank Sông Đốc
MST: 0100686174-313

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

48.   Cửa hàng Gas Hòa Hơn
MST: 2000376461

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

49.   Cửa hàng Gas Trịnh Văn Tưởng
MST: 2001313168

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

50.   Cửa hàng Gas Huỳnh Văn Cáo
MST: 8014986316

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

51.   Cửa hàng Gas Đặng Văn Tới
MST: 2001039934

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

52.   Nhà nghỉ Hữu Ngọc
MST: 2000853410

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

53.   Cửa hàng Gas Quang Dần
MST: 8276576860

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

54.   Cửa hàng Gas Hoàng Phú
MST: 2001170784

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

55.   Cửa hàng Gas Lâm Thị Hiền
MST: 2001000327

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

56.   Cửa hàng Gas Bình Minh
MST: 2000283954

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

57.   Cửa hàng Gas Út Nghị
MST: 827657010

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

58.   Cửa hàng Gas Minh Lý
MST: 8094888103

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

59.  
Cửa hàng Gas Nguyễn Minh
Tống
MST: 2000262640

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

60.   Karaoke Ngọc Bích
MST: 2000812397

Xã Sông Đốc, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

61.   Cửa hàng Gas Lữ Chí Tôn
MST: 2000371801

Xã Khánh Hưng,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

62.   Cửa hàng Gas Lê Quốc Vương
MST: 2000253163

Xã Khánh Hưng,
tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát
PCCC

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

và
CNCH

63.   Cửa hàng Minh Phát
MST: 8117195933-001

Xã Đất Mới, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

64.  
Hộ kinh doanh TTNT Nệm Đồ
Gỗ Phú Vinh 4
MST: 96199005112

Xã Đất Mới, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

65.  
Địa điểm kinh doanh Chi nhánh
Công ty CP TM BHX - Cửa hàng
Bách hoá xanh Bạc Liêu số 30
MST: 0310471746-369-00033

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

66.  
Địa điểm kinh doanh Chi nhánh
Công ty CP TM BHX - Cửa hàng
Bách hoá xanh Bạc Liêu số 6
MST: 0310471746-369-00004

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

67.   Hộ kinh doanh Trần Việt Minh
MST: 95053002473

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

68.   Hộ kinh doanh Hà Trâm Anh
MST: 86093001491

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

69.   Công ty TNHH MTV Bảy Bắc
MST: 1900100062

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

70.   Công ty TNHH MTV Toàn Phát
MST: 1900102609

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

71.  
Công ty TNHH MTV Khánh Tôn
Bạc Liêu
MST: 1900624933

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

72.  
Công ty TNHH MTV Lúa gạo
Hồng Nghiệp
MST: 1900101644

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

73.   Công ty TNHH SX TM DV Út
Đồng Tiến
MST: 1900701183

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

74.   Công ty TNHH MTV Đặng Thị Út
MST: 1900573460

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

75.   Hộ kinh doanh Huỳnh Duy 1
MST: 92082017016

Xã Vĩnh Thanh, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

76.   Hộ kinh doanh Hoài Phong
MST: 95085007172

Xã Vĩnh Thanh, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

77.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Việt
Khoa
MST: 95084011465

Xã Vĩnh Thanh, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

78.   Hộ kinh doanh Lê Minh Thảo
MST: 95069006208

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

79.   Hộ kinh doanh Trần Văn Khải
MST: 95083011729

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

80.   Công ty TNHH TM An Ghi
MST: 1900711872

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

81.  
Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh
Bình
MST: 94079016722

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

82.   Hộ kinh doanh Nhựt Vy
MST: 80189003256

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

83.  
Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Lê
Minh
MST: 95180010338

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

84.   Công ty TNHH MTV Huỳnh Bá
MST: 1900586999

Xã Phước Long, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

sát
PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

85.  
Công ty Cổ phần Kim Tinh
Petrol – Cửa hàng số CM24
MST: 2001315038

Xã Khánh Lâm, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

86.  
Công ty Cổ phần Kim Tinh
Petrol – Cửa hàng số CM22
MST: 2001315038

Xã Nguyễn Phích,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

87.   Cửa hàng Gas Thanh Tuyền
MST: 96074009978

Xã Biển Bạch, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

88.   Cửa hàng Gas Hoàng Mỹ
MST: 96067000144

Xã biển Bạch, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

89.   Cửa hàng Gas Hai Quạo (Bên)
MST: 8545787460

Xã biển Bạch, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

90.   Cửa hàng Gas Thức Đào
MST: 96074006360

Xã Biển Bạch, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

91.   Cửa hàng Gas Lâm Thiên Thu
MST: 96068000778

Xã Nguyễn Phích,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

92.   Cửa hàng Gas Trọng Hữu
MST: 96086000474

Xã Nguyễn Phích,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

93.   Công ty TNHH MTV Sông lộc
MST: 2001231934

Xã Nguyễn Phích,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

94.  
Công ty TNHH Một Thành Viên
Thảo Vy
MST: 2001312527

Xã Nguyễn Phích,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

95.   Hộ kinh doanh Hùng Biển 2
MST 36083001512

Xã Trí Phải, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

96.   Cửa hàng Gas Vũ Lanh
MST: 2000408882

Xã Tân Lộc, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

97.   Cửa hàng Gas Minh Linh
MST: 2001342232

Xã Tân Lộc, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

98.   Trường THCS Vĩnh Mỹ A
MST: 1900416588

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

99.   Trường THCS Hoà Bình
MST: 1900645531

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

100.   Trường Tiểu học Hòa Bình B
MST: 1900416080

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

101.   Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A2
MST: 1900416309

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

102.   Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ A1
MST: 1900416429

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

103.   Trường Tiểu học Hoà Bình A
MST: 1900416612

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

104.  
Trường Tiểu học Phan Đình
Phùng
MST: 1900409686

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

105.   Trường Mầm non Hoàng Yến
MST: 1900409735

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát
PCCC

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

và
CNCH

106.  
Trường Mầm non tư thục Trúc
My
MST: 1900481298

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

107.   Trường Mầm non Hoa Hồng
MST: 1900416316

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

108.   Trường Mầm non Hoàng Oanh
MST: 1900654656

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

109.   Trường Mầm Non Họa Mi
MST: 1900257722

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

110.   Trường Mầm Non Hoa Sen
MST: 1900416235

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

111.   Trường Mầm non Vàng Anh
MST: 1900493166

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

112.   Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng
MST: 1900270586

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

113.  
Phòng giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội Hòa Bình
MST: 100695387062

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

114.   Công ty TNHH TM DV Trí Khôi
MST: 1900699142

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

115.   Đội Quản lý điện Hòa Bình
MST: 0300942001-025

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

116.   Toà án nhân dân khu vực 7 -
Cà Mau (Cơ sở 1)
MST: 95067000354

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

117.   Chi Cục thuế huyện Hoà Bình
MST: 1900656251

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

118.  
Chi nhánh đăng kiểm Bạc liêu
trực thuộc Chi cục đăng kiểm
số 17
MST: 0100109120-043

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

119.   Công ty TNHH Phước Đạt
MST: 1900302118

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

120.  
Công ty TNHH MTV Tôn Thép
Hoà Phát Bạc Liêu - Chi nhánh
3
MST: 8448455808-002

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

121.   Công ty TNHH Năm Hiển
MST: 1900172839

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

122.  
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ
nông dân Hội nông dân tỉnh
Bạc Liêu
MST: 1900416316

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

123.   Bưu điện huyện Hoà Bình
MST: 1900346965-006

Xã Hòa Bình, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

124.   Karaoke Lan Ngọc
MST: 1900636449

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

125.   Nhà trọ Tám Quởn
MST: 1701400294

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

126.   Công ty Cổ phần ô tô Bảo Toàn
MST: 1900439962

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

127.   Nhà trọ Ngọc Hân
MST: 95092009083

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

sát
PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

128.   Nhà trọ Phú 88
MST: 95161000980

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

129.   Hotel Riversid
MST: 1900421098

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

130.   Nhà nghỉ Thúy Duy
MST: 8439458721

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

131.   Bưu điện Nhà Mát
MST: 1900346965-007

Phường Hiệp
Thành, tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

132.   Trường Mầm non Hoa Mai
MST: 1900257867

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

133.   Cửa hàng Gas Chính Kem
MST: 1900438285

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

134.  
Trường THCS Nguyễn Minh
Nhựt
MST: 1900423465

Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

135.   Trường Tiểu học Hoa Lư
MST: 1900409679

Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

136.   Trường Mầm non Phong Lan
MST: 1900422969

Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

137.   Trường Mầm non Sơn Ca
MST: 1900409622

Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

138.   Cửa hàng Gas Hưng
MST: 95085009105

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

139.   Cửa hàng Gas Lê Minh Hiếu
MST: 95075012110

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

140.   Cửa hàng Gas Thuận Phát
MST: 95084001731

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

141.   Trường Mầm non Hướng Dương
MST: 1900416330

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

142.   Trường Mầm mon Tuổi Thơ
MST: 1900416281

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

143.   Trường mầm non Hoa Mai
MST: 1900416299

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

144.  
Cửa hàng Gas Nguyễn Văn
Giao (Cửa hàng gas Khánh Tài)
MST: 1900122482

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

145.  
Khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn
Lầu
MST: 2001392025

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

146.   Bảo Tàng Tỉnh Cà Mau Cơ sở 2
MST: 2001392025

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

147.   Trường Mẫu giáo Măng Non
MST: 1900257842

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

148.   Khách sạn Như Toàn
MST: 8279393840

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát
PCCC

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

và
CNCH

149.  
CN khách sạn Kim Hưng II
Công ty TNHH MTV Kim Hưng
Bạc Liêu
MST: 1900262169-001

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

150.  
Nhà nghỉ Vân Nhi
Công ty TNHH MTV khách sạn
Vân Nhi
MST: 1900649906

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

151.  
Công ty Mobiphone tỉnh Bạc
Liêu
MST: 0100686209-045

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

152.   Ngân hàng Vikkibank – CNBL
MST: 0301442379-015

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

153.  
Trung tâm viễn thông Bạc Liêu
1
MST: 2001393124

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

154.  
Xí Nghiệp chế biến TSXK Bạc
Liêu
Cty CP thủy sản Minh Hải (F78)
MST: 1900264511

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

155.   Trường Mầm non Sao Mai
MST: 1900500896

Xã Châu Thới, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

156.   Trường Mầm non Măng Non
MST: 1900421958

Xã Châu Thới, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

157.   Trường THCS Long Thạnh
MST: 1900409950

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

158.  
Công ty  TNHH Hai Thành viên
Tín Đạt Bạc Liêu
MST: 1900689144

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

159.   Trường Tiểu Học Phùng Ngọc
Liêm
MST: 1900257708

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

160.  
Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh
Lợi
MST: 1900657248

Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà
Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

161.  
Công ty TNHH MTV Huỳnh Phát
Đạt
MST: 1900438292

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

162.  
Địa điểm kinh doanh CN Công
ty TGDĐ - Cửa hàng Cửa hàng
Điện máy xanh Bạc Liêu
MST: 303217354

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

163.   Trường THCS Vĩnh Thịnh
MST: 1900416644

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

164.   Trường THCS Vĩnh Hậu
MST: 1900416605

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

165.   Trường THCS Đông Hải
MST: 1900416637

Xã Vĩnh Hậu, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

166.   Nhà máy xay lúa Chí Cường
MST: 2001386984

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

167.   Nhà máy xay lúa Phú Vinh
MST: 2001386085

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

168.   Cửa hàng gas Nhựt Tím
MST: 96074005883

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

169.  
Trường Tiểu học - THCS Đông
Hưng
MST: 2001393396

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

170.   Trường Tiểu Học - THCS Thạnh
Hưng

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

MST: 2001395675 sát
PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

171.   Trường THCS Tân Hưng
MST: 2001393903

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

172.   Hộ kinh doanh Lý Hoàng Nhi
MST: 2001386416

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

173.  
Hộ kinh doanh Huỳnh Xuân
Diện
MST: 96184008396

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

174.   Trường Tiểu học Đông Hưng 2
MST: 2000545818-055

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

175.   Trường Tiểu học Thạnh Hưng
MST: 2001397552

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

176.   Trường Tiểu học Tân Hưng 3
MST: 2001396887

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

177.   Trường Tiểu học Đông Thới 1
MST: 2000545818-054

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

178.   Trường Tiểu học Tân Hưng 3
MST: 2001396887

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

179.   Trường Tiểu học Tân Hưng 1
MST: 2001395403

Xã Tân Hưng, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

180.  
Trụ sở làm việc Điện lực Cái
Nước
MST: 0300942001-025

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

181.   Cửa hàng Gas Thu Ngân
MST: 96090005351

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

182.  
Nhà máy chế biến thủy sản
Dương Dũng
MST: 96058008137

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

183.   Cửa hàng Gas Bùi Văn Tại
MST: 201194496

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

184.   Cửa hàng Gas Chí Hướng
MST: 2001320013

Xã Hưng Mỹ, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

185.   DNTN Thuận Minh
MST: 1900301788

Xã Phong Hiệp, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

186.   DNTN Thanh Liêm
MST: 1900288008

Xã Phong Hiệp, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

187.   DNTN Văn Thủy
MST: 1900331648

Xã Phong Hiệp, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

188.   DNTN Lâm Phước
MST: 1900288135

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

189.   DNTN Thanh Thiện
MST: 1900288054

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

190.   CN3 - DNTN Thanh Thiện
MST: 1900288015-003

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

191.   DNTN Tư Thanh
MST: 1900288015

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát
PCCC

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

và
CNCH

192.   DNTN Trần Nhiệm
MST: 1900455876

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

193.   DNTN Lâm Xiệu
MST: 1900287999

Xã Vĩnh Phước, tỉnh
Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

194.  
Kho trung chuyển xăng dầu
Bạc Liêu - Công ty dầu khí Mê
Kông tại Bạc Liêu
MST: 1800277683

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

195.  
Chi nhánh Công ty TNHH Cao
Phong tại Bạc Liêu -Siêu thị
điện máy nội thất Chợ Lớn
MST: 0302309845-028

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

196.  
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn –
Bạc Liêu
MST: 1900333973

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

197.  
Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu
Khí Việt Nam
MST: 1900437757

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

198.   Nhà máy may Vinatex
MST: 0313767685-001

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

199.  
Công ty TNHH Thương mại Tiền
Thủy
MST: 1900407738

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

200.  
Chi nhánh Công ty TNHH MTV
Dầu Khí TP. Hồ Chí Minh tại
tỉnh Bạc Liêu
MST: 0300507707-023

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

201.   Công ty TNHH MTV Khánh Phát
MST: 1900435580

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

202.   Công ty TNHH MTV Xổ số kiến
thiết Bạc Liêu
MST: 1900135322

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh
sát

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

203.  
Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn việt nam -
Chi nhánh minh hải bạc liêu
MST: 0100686174-392

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

204.  
Công ty Điện lực Cà Mau (Cơ sở
2)
MST: 0300942001-025

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

205.  
Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam (VietinBank) - Chi
nhánh Bạc Liêu
MST: 0100111948-044

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

206.   Phòng giao dịch Trần Huỳnh
MST: 0100150619-051

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

207.  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu
MST: 0100112437-131

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

208.   Ngân hàng BIDV CN Bạc Liêu
MST: 0100150619-051

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

209.  
Ngân hàng thương mại cổ phần
Sài Gòn thương tín - Chi nhánh
Bạc Liêu
MST: 0301103908-015

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

210.  
Công Ty TNHH Khách Sạn
Hoàng Gia Bạc Liêu
MST: 1900646126

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

211.  
Công ty Cổ phần DVDL Công
Tử Bạc Liêu
MST: 1900636537

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

212.  
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Khách Sạn Trần Vinh
MST: 1900650940

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

213.   Trung tâm thương mại Vincom
Trần Phú

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

PCCC&CNCH Trực tiếp Phòng
Cảnh

Cơ quan
chuyên môn
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

MST: 0106250673-028 sát
PCCC
và
CNCH

về xây dựng
tại địa phương

214.  
Công ty TNHH MTV TMDV Sài
Gòn - Bạc Liêu 2
MST: 1900347461

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

215.  
Chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu -
Công ty cổ phần Vincom Retail
MST: 0105850244-026

Phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau PCCC&CNCH Trực tiếp

Phòng
Cảnh
sát
PCCC
và
CNCH

Cơ quan
chuyên môn
về xây dựng
tại địa phương

 

216.   Dịch vụ cầm đồ Chương
MST: 61A8016880

Số 32/38, đường Lý
Bôn, phường An
Xuyên, tỉnh Cà Mau

Các điều kiện
về ANTT Trực tiếp CAP An

Xuyên Không  

217.   Công ty TNHH Lê Anh
MST: 2000447779

Số 178, đường Ngô
Quyền, phường An
Xuyên, tỉnh Cà Mau

Các điều kiện
về ANTT Trực tiếp CAP An

Xuyên Không  

218.   Dịch vụ cầm đồ Ngọc Trinh
MST: 2000404197

Số 24, đường Đề
Thám, phường An
Xuyên, tỉnh Cà Mau

Các điều kiện
về ANTT Trực tiếp CAP An

Xuyên Không  

219.  
Dịch vụ cầm đồ, cho thuê xe
NIPU
MST: 61A8022007

Số 57 – 59, đường
số 10, khu tái định
cư phường An
Xuyên, tỉnh Cà Mau

Các điều kiện
về ANTT Trực tiếp CAP An

Xuyên Không  

220.  
Nhà nghỉ Trần Vinh
MST: 095178010993
 

20 Ngô Quang Nhã,
Khóm 4, phường
Bạc Liêu, tỉnh Cà
Mau
 

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

221.  
Khách sạn Hoàng Phúc
MST: 095183011078
 

Số 386, đường Ninh
Bình, khóm 29,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau
 

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

222.   Khách sạn Vân Nhi
MST: 036184018986

PG03-15, Khu
Vincom, đường Trần
Huỳnh, khóm 19,
phường Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

223.   Nhà nghỉ Duy Đăng
MST: 096181011123

Thửa đất số 68, tờ
bản đồ số 26,
đường 23/8, Khóm
22, phường Bạc
Liêu, tỉnh Cà Mau

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

224.  
Hộ kinh doanh Sunshine
Homestay
MST: 095099008777

33 Trần Văn Đại,
Khóm 29, phường
Bạc Liêu, tỉnh Cà
Mau

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

225.   Nhà nghỉ An Lành
MST: 095190011610

Đường Hòa Bình,
Khóm 5, phường
Bạc Liêu, tỉnh Cà
Mau

Thông báo lưu
trú, tạm trú và
PCCC

Trực tuyến
CAP
Bạc
Liêu

Không  

226.  
Công ty TNHH Thương mại
Trường Sơn CM
MST: 2001379722

Số 07, Khu đô thị
Bạch Đằng, đường
N18, Khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

227.   Chi nhánh - Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Điện Sài

Số 130, đường
Nguyễn Tất Thành,

PCCC Trực tiếp CAP Lý
Văn

Không  
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

Gòn
MST: 2001360898-001

Khóm 1, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

Lâm

228.  

Chi Nhánh Công Ty TNHH Giáo
dục & Đào tạo Song Anh
KIDSMART - Hoàng Oanh
PRESCHOOL 2
MST: 2001274952-003

Số 152A, đường
Nguyễn Tất Thành,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

229.  
Công ty Cổ phần Kinh doanh
Tổng hợp Nguyên Anh
MST: 2001380171

Số 16B,  khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

230.  
Công ty TNHH MTV Thương mại
Dịch vụ Quốc Khánh NC
MST: 2001380252

Số 109B, khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

231.  
Công ty TNHH Mỹ phẩm Đào
Nguyễn
MST: 2001380580

Số 144A, đường
Nguyễn Tất Thành,
Khóm 1, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

232.  
Công ty TNHH Thương mại &
Dịch vụ Du Lịch - Vận Tải Dũng
Phát
MST: 2001380622

Số 109AB1, Nguyễn
Đình Chiểu, Khóm
8, phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

233.  
Công ty TNHH Công nghệ Tiến
Phát Cà Mau
MST: 2001380848

Số 96 Nguyễn Tất
Thành, khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

234.   Công ty Cổ phần GMT Đất Mũi
MST: 20001380936

Số 146A Nguyễn
Tất Thành (Khu Tập
Thể Bưu Điện),
Khóm 8, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

235.  
Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ
Bình Minh Phát
MST: 2001381030

Số 7, đường số 4,
khóm Bào Sơn,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau
 

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

236.  
Công ty TNHH Rudra Yoga –
Chi nhánh 1
MST: 2001361718-001

Số 70D, quốc lộ 1A,
Khóm Bà Điều,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

237.  
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng
hợp Tuấn Kiệt CM
MST: 2001381143

Số 61, đường N20,
Khu đô thị mới
Bạch Đằng, khóm
Bà Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

238.  
Công ty TNHH ĐTXD Hoàng
Ánh
MST: 2001383207

Số 164, đường
Rạch Rập, phường
Lý Văn Lâm, tỉnh
Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

239.  
Công ty TNHH MTV Phát Phúc
Tiến
MST: 2001383359

Số 59, đường số 20
Khu đô thị Tài Lộc,
khóm Xóm Lớn,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

240.  
Công ty TNHH Thuỷ sản Tấn
Đạt CM
MST: 2001384144

Số 158, đường Lê
Hồng Phong, Khóm
8, phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  
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STT
Tổ chức, cá nhân được kiểm

tra
(DN/HKD/CNKD)

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Hình thức
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

241.  
Công ty TNHH Xây dựng Hoàng
Phúc CM
MST: 2001384539

Số 145, Trương
Phùng Xuân, Khóm
1, phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

242.  
Công ty TNHH Dịch vụ Thương
mại Xây dựng Thái Dương
MST: 2001384634

Số 41, Đường 11B,
Khu Đô Thị Tài Lộc,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

243.  
Công ty TNHH Phế liệu tái chế
Xuân An
MST: 2001384793

Số 35, Đường D1,
Khu đô thị Tài Lộc,
khóm Xóm Lớn,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

244.  
Công ty TNHH TMDV Khí LPG
Sơn Hòa
MST: 2001385243

Số 269, Nguyễn
Công Trứ, Khóm 7,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

245.  
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán
Minh Thành
MST: 2001385331

212 Nguyễn Đình
Chiểu, Khóm 8,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

246.   Công ty TNHH Thủy sản K&L
MST: 2001385469

Số 42A, đường
Nguyễn Công Trứ,
Khóm 1, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

247.  
Công ty TNHH Công nghệ cao
MEKONG
MST: 2001385821

Số 139, đường
Nguyễn Đình Chiểu,
Khóm 1, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

248.   Công ty TNHH Siêu thị Sữa 69
MST: 2001385860

Số 188, đường
Nguyễn Tất Thành,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

249.  
Công ty TNHH Thủy sản 2
thành viên Tân Vinh
MST: 2001386208

Số 26, đường
Nguyễn Trung Trực,
Khóm 1, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

250.  
Công ty TNHH Bảo Linh
SEAFOOD
MST: 2001386293

Số 98, Trần Văn
Ơn, Khóm 7,
phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

251.  
Công ty TNHH Hải Âu Star - Chi
nhánh Lưu Hữu Phước
MST: 2001328037-003

Số 1, đường Lưu
Hữu Phước, Khóm
8, phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

252.  
Công ty TNHH Thủy sản Thiên
Kim
MST: 2001386550

Số 58, khóm Bào
Sơn, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

253.  
Công ty TNHH Ngọc Trinh Cà
Mau
MST: 2001386712

Số 05C, khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

254.  
Công ty TNHH MTV Minh Tuấn
(Cà Mau)
MST: 2001387096

Số 1B, Trương
Phùng Xuân, Khóm
3, phường Lý Văn
Lâm, tỉnh Cà Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  

255.  
Công ty TNHH MTV Thực phẩm
Nguyễn Quỳnh
MST: 2001387096

Số 10, khóm Bà
Điều, phường Lý
Văn Lâm, tỉnh Cà
Mau

PCCC Trực tiếp
CAP Lý
Văn
Lâm

Không  
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256.   Nhà nghĩ Lan Chi
MST: 168281699392

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh có điều
kiện

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  

257.   Nhà nghĩ Thanh Long 2
MST: 09620001969

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh có điều
kiện

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  

258.   Nhà nghĩ Năm Căn
MST: 8241382014-001

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh có điều
kiện

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  

259.   Hộ kinh doanh Thùy Trang
MST: 096193009516

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  

260.   Nhà nghĩ M&M
MST: 096169011912

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh có điều
kiện

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  

261.   Cầm đồ Ngọc Hân
MST: 8273872276-001

Ấp 3, xã Đất Mới,
tỉnh Cà Mau

PCCC và ngành
nghề kinh
doanh có điều
kiện

Trực tiếp CAX
Đất Mới Không  
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